	BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Số: 180/CĐBC
V/v: Báo cáo công khai năm học 2013-2014
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013



Kính gửi: Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai trong cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (viết tắt là CTIM) đã nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện yêu cầu của Công văn 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường CTIM xin gửi thông tin công khai theo mẫu Biểu tổng hợp đối với cơ sở giáo dục cao đẳng năm học 2013-2014 (bằng văn bản và file theo địa chỉ Email: dtvan@moet.edu.vn).


HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

TS.Đặng Chí ChơnTrân trọng;

TS.Đặng Chí Chơn

	BAN QUẢN LÝ CÁC KCX&CN TPHCM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
	 


BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2013-2014
(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Hình thức công khai: công khai trên website của trường, công khai tại trường.
- Địa chỉ website: www.ctim.edu.vn 
	TT
	Thông tin
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số ngành trường đang đào tạo
	Ngành
	21 (CĐ: 14; TCCN: 07)

	2
	Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
	Ngành
	21 (CĐ: 14; TCCN: 07)

	3
	Diện tích đất của trường 
	Ha
	3,2765 (thực tế là 4,038)

	4
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:
	m2
	10.032

	4.1
	Diện tích phòng học các loại
	-
	7.587

	4.2
	Diện tích thư viện
	-
	 250

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm
	-
	 713

	4.4
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	-
	1.482

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	3.596

	6
	Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:
	Người
	180

	6.1
	Giáo sư
	-
	 

	6.2
	Phó giáo sư
	-
	 01 

	6.3
	TSKH, tiến sỹ
	-
	07

	6.4
	Thạc sỹ
	-
	80

	6.5
	Cử nhân
	-
	92

	7
	Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:
	Người
	3.485

	7.1
	Nghiên cứu sinh
	-
	 

	7.2
	Học viên cao học
	-
	 

	7.3
	Đại học
	-
	 

	7.4
	Cao đẳng
	-
	3.318

	7.5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	-
	167

	8
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	48,89

	9
	Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:
	Đồng/ năm
	 

	9.1
	Tiến sỹ
	-
	 

	9.2
	Thạc sỹ
	-
	 

	9.3
	Đại học
	-
	 

	9.4
	Cao đẳng
	
	7.300.000
(Ngành Kinh tế, Ngoại ngữ)

7.950.000
 (Ngành Kỹ thuật)

	9.5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	6.200.000  

(Ngành Kinh tế, Ngoại ngữ)

6.500.000  

(Ngành Kỹ thuật)

	10
	Tổng thu năm 2012
	Đồng
	30.047.686.553

	10.1
	Từ ngân sách
	-
	0

	10.2
	Từ học phí, lệ phí
	-
	24.483.629.500 

	10.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	-
	0

	10.4
	Từ nguồn khác
	-
	5.564.057.053


Ghi chú: Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.
 
	 
	TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS.Đặng Chí Chơn

	
	


Nơi gửi: 


- Như trên;


- HĐQT (để b/cáo);


- BGH (để biết);


- Lưu: TC-HC-QT, KĐCLGD.














